LUẬT TỤC TRONG ĐỜI SỐNG MỘT SỐ

DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAM
Bài này trình bày luật tục của vài tộc người như: H’mông, Thái, Ê đê, Mường. Luật tục vẫn tồn tại, chi phối nhiều mặt trong đời sống kinh tế- xã hội ngày càng đa dạng. Có thể quan sát được những biểu hiện của luật tục trong đời sống xã hội cổ truyền trên các địa bàn dân cư hiện nay, dù các thiết chế xã hội đó đã được thay thế bằng một hình thức xã hội mới thống nhất trên toàn lãnh thổ quốc gia.
I- MỘT VÀI NÉT CHUNG VỀ LUẬT TỤC 

1) Luật tục với yêu cầu duy trì trật tự xã hội 
Các xã hội tộc người truyền thống ở các vùng thiểu số miền núi nước ta về cơ bản có hai dạng như sau: Bản - Mường: điển hình cho vùng núi phía Bắc; Buôn (làng): điển hình cho các vùng Trường Sơn- Tây Nguyên. Nếu so sánh thì quy mô các Mường lớn hơn quy mô làng xã nhưng lại nhỏ hơn hệ Xã huyện. Buôn (làng) thực ra là một dạng Làng nhưng là làng đóng kín, chưa liên kết các làng với nhau. Ở đây tính chất thị tộc - bộ lạc thể hiện khá rõ nét. Ở Trường sơn- Tây nguyên trước cách mạng đâu đó đã có hình thức "tơ-rinh" (liên làng) nhưng chỉ mới manh nha và hết sức hiếm hoi, vì vậy "tơ rinh" là hiện tượng không phổ biến, do vậy, làng vẫn là đơn vị cao nhất. 
Dù là cấp độ nào, Bản -Mường hay Buôn (làng) thì yêu cầu về ổn định xã hội luôn luôn là yêu cầu số một. Sự gắn kết các thành viên trong cộng đồng còn có thể là sự gắn kết các mối quan hệ huyết thống với sự thuần nhất về mặt tộc người (như Tây nguyên), hoặc là sự liên kết tầng lớp thống trị chủ yếu là thuộc về dòng họ quý tộc với đại bộ phận nhân dân lao động thuộc dòng họ bình dân (như trường hợp người Thái, người Mường). Trong số các họ, khá nhiều trường hợp có cả cư dân khác tộc chiếm thiểu số. Dù là ai trong thiết chế này cũng đều phải tuân thủ các quy ước, quy định từ đời này sang đời khác, mà thường phần lớn các điều khoản chủ yếu là để cho đại bộ phận nhân dân thực hiện để duy trì trật tự xã hội, chống lại sự can thiệp, đồng hoá từ bên ngoài. 

2) Luật tục đảm bảo các yêu cầu của hoạt động sản xuất 
Các điều quy định của luật tục, liên quan đến hoạt động lao động có quan hệ trước hết tới "vùng nuôi dưỡng". Các vùng nuôi dưỡng là các khu vực tự nhiên thuộc về một nhóm địa phương nào đó. Các thành viên của mỗi nhóm chỉ được săn bắn, hái lượm, bắt cá trong phạm vi "vùng nuôi dưỡng" của mình. Nếu vùng nuôi dưỡng bị xâm phạm có thể dẫn tới việc xô xát nhưng rồi sau đó được giải quyết bằng thương lượng hoà bình. Quyền khai khẩn đất đai được luật tục thừa nhận, bảo vệ và đất đai thuộc quyền công hữu của cộng đồng, chỉ có các thành viên của cộng đồng mới có quyền khai phá. Người ta biến đất rừng thành các cánh đồng trồng lúa, thành các mảnh nương canh tác cây lương thực, cây thực phẩm, thành các mảnh vườn trồng cây ăn quả, cây đặc sản. Ở nhiều cư dân như người Thái trước đây khi mảnh đất hoang đã có người đánh dấu "ta-leo" (mắt cáo- ký hiệu bằng các tấm lưới đan tre, nứa) thì kể từ đó mảnh đất đã được coi như có chủ, đã thuộc về người nắm giữ cây ta-leo. Cả khi người ta tìm thấy sản vật quý như: quế rừng, mật ong, gỗ lim thì việc đánh dấu quyền "sở hữu" bằng các dấu hiệu kiểu "ta-leo" đều được mọi người thừa nhận và tuân thủ tự giác, nghiêm ngặt. 

Các nguồn nước được bảo vệ bằng cách cấm đốt, chặt rừng đầu nguồn. Thường các rừng đầu nguồn được thiêng hoá thành nơi ở của thần linh, ma quỷ, ai xâm phạm vùng này sẽ bị các lực lượng này trừng phạt. Bằng biện pháp đó các rừng đầu nguồn được tồn tại từ đời này qua đời khác thành các mảng rừng nguyên sinh đảm bảo nguồn nước ăn, nguồn nước tưới cho khu vực cư dân. 

Các thành quả lao động của các gia đình, các cá nhân được bảo vệ không chỉ bằng sự nỗ lực của họ, mà bằng cả cơ sở "luật pháp" vững chắc là luật tục. Luật tục đặc biệt lên án những thói hư, tật xấu như lười biếng, bê tha, trộm cắp. Thành quả quan trọng của quá trình lao động là các sản phẩm của cây trồng đến ngày thu hoạch, từ cây lương thực đến cây ăn quả, kể các loại măng rau, nếu ai tìm cách chiếm đoạt sẽ bị cộng đồng lên án hoặc khinh rẻ. Phải chăng đó là một trong số các nguyên nhân giải thích tại sao ở vùng miền núi trước đây hầu như không có hiện tượng trộm cắp và cho đến hiện nay chúng ta không bắt gặp ở thành phố, thị xã miền núi những người lang thang, cơ nhỡ, ăn mày, ăn xin. Nếu gần đây có hiện tượng này thì đó là hiện tượng hết sức mới, là hậu quả của mặt trái kinh tế thị trường. 

3) Luật tục ngăn chặn hành vi phạm tội 
Các hành vi phạm tội ở đây không nhìn nhận thuần tuý dưới con mắt hình sự, vì tội theo luật tục bao hàm trong đó rất nhiều "lỗi". Chẳng hạn, trong luật tục Êđê, riêng Chương II nói về "tội" xúc phạm thủ lĩnh đã có 32 Điều, như tội không tuân lệnh (điều 24), tội xem thường thủ lĩnh, xem thường cha mẹ (Điều 27); tội bỏ làng không báo cho thủ lĩnh (Điều 33)...Các tội, lỗi như vậy còn được nói đến rất nhiều trong lĩnh vực quan hệ với các thành viên, trong cộng đồng trong phạm trù hôn nhân. Luật Êđê có hẳn một phần nói về tội lớn, tương đương như tội hình sự. Những hành vi vi phạm tội lớn là những tội liên quan tới giết người, mua bán "nô lệ", đặt cạm bẫy làm bị thương người khác, tội đánh bố mẹ đẻ, bố vợ. 

Với tội giết người có các điều khoản về tội cố ý giết, giết bằng hành động bỏ thuốc độc vào rượu, vào thức ăn, bỏ thuốc độc vào nguồn nước hại cả làng. Những tội này phải xử rất nghiêm khắc cao nhất là tội chết; nhẹ hơn thì cũng bị đuổi ra khỏi làng như đã nói ở trên. Đây là hình phạt nhục nhã nhất mà bất cứ thành viên nào cũng phải sợ. 

Nhìn chung, các điều luật nhằm ngăn chặn những hành vi phạm tội, một mặt là để trừng trị kẻ phạm tội, nhưng mặt khác cũng là để ngăn ngừa, răn đe hành vi phạm tội có thể xảy ra. Nói theo ngôn từ hiện đại thì nhằm mục đích mang tính giáo dục, ngăn chặn. Cộng đồng dân cư nào cũng vậy, dù nguyên thuỷ hay hiện đại cũng cần có một môi trường xã hội lành mạnh, có kỷ cương để con người yên ổn làm ăn, sống cuộc sống hoà bình. Muốn vây, cộng đồng phải hướng con người cá nhân hướng tới cái thiện, ngăn chặn và lên án cái ác. Luật tục bao giờ cũng theo một khuynh hướng như vậy. 
II- LUẬT TỤC MỘT SỐ TỘC NGƯỜI
1. Luật tục Êđê 
Quy định giữ gìn của cải 
Về các của cải, có đến 34 Điều của luật tục Ê Đê nói khá chi tiết về giữ gìn của cải: về một phần của cải khi người chồng chết được trả lại cho mẹ hoặc chị cả của anh ta. Cần lưu ý rằng xã hội Êđê là xã hội mẫu hệ, nên con trai khi lấy vợ phải sang bên nhà vợ, có trách nhiệm làm lụng, nuôi dưỡng gia đình bên vợ; vì vậy mà có các điều luật bênh vực những người đàn ông, những người chồng rơi vào tình trạng đối xử phân biệt của phía nhà vợ. Các điều luật tiếp theo đề cập tới việc cướp đoạt của cải bất hợp lý, về việc mua của cải của trẻ chưa đến tuổi vị thành niên, về hành vi mượn của cải của người khác mà không trả, hoặc làm hỏng đồ mượn của người khác; về những người phù thuỷ lợi dụng c hữa bệnh mà phạm tội lừa đảo, dối trá, tìm cách bòn rút của người khác, về những kể lợi dụng việc bé, xé ra to để kiếm chác; về những kẻ một mình vào nhà người khác, hay đêm hôm đột nhập vào nhà người ta khi đã đi ngủ. Của cải kể đến ở đây còn là vũ khí, ngũ cốc, đồ tuỳ táng, thú rừng mà người khác đi săn được, cá đơm được trong đó, gia súc.. Các hành vi khác như thấy thuyền của ai đó bị nước cuốn đi mà lại lấy rồi đem giấu không cho chủ thuyền biết, giấu giếm đồ vật bắt được, chứa chấp đồ ăn cắp, ăn trộm được coi là tội phạm. 

Về gia súc, có tất cả 10 Điều có liên quan. Nội dung của các điều tập trung vào các vấn đề sau đây: đối xử tàn nhẫn đối với gia súc, làm cho chúng bị thương hoặc bị chết, hoặc làm cho chúng bị mắc cạm bẫy, về việc thả trâu bò trước mùa quy định, về việc gia súc phá hoại mùa màng. 

Về đất đai, có 8 Điều đề cập đến hai vấn đề: vai trò, quyền lợi, quyền hạn của chủ đất; các vi phạm quyền "sở hữu" đất đai. 

Như vậy, trong các điều luật nhằm bảo vệ tài sản của các gia đình và cá nhân thì sự tập trung của dư luận xã hội chủ yếu là vào việc bảo vệ của cải. 

2. Luật tục người H’mông 
Người H’mông không có chữ viết nên luật tục của họ lưu giữ bằng hình thức truyền khẩu. Các nhà nghiên cứu tìm hiểu nghi lễ nổi tiếng của người H’mông-lễ "Nào xồng" (lễ ăn ước) đã cho rằng những điều được phán quyết trong buổi lễ này là phản ánh những nội dung rất cơ bản của luật tục H’mông. 

Trước hết, nói về lễ "Nào xồng". Đây là ngày hội được tổ chức trong từng "giao" (làng bản). Ở vùng Sa Pa tỉnh Lào Cai ngày lễ này, thường được tổ chức vào ngày Thìn (ngày con rồng) của tháng Hai hoặc tháng Ba (Âm lịch hàng năm). Chủ trì buổi lễ là người đứng đầu Giao. Mở đầu là lễ cúng vị thần chung của Giao- Thủ ty (thổ địa). Thủ ty thường ngụ ở các gốc cây to trong khu rừng cấm hoặc trú ở những tảng đá có hình thù kỳ lạ. Thủ ty chuyên chi phối đời sống của cộng đồng "giao". Trước sự chứng giám của linh hồn thần làng, người chủ trì buổi lễ (Tộc trưởng hay trưởng bản) nhắc lại quy ước của toàn "giao". Nội dung của các điều nhắc nhở là lưu ý mọi người tuân theo quy định của cộng đồng đối với yêu cầu đảm bảo sản xuất giữ vững an ninh xã hội, lên án các hành động trộm cắp, giết người… Từ các điều kiện phán quyết trong lễ"Nào xồng" chúng ta có thể thấy nội dung của nó tập trung vào các vấn đề sau đây: 

a- Đảm bảo an ninh trật tự cho cộng đồng 
Tất cả các thành viên giữ gìn sự bình yên của giao. Trường hợp có ai vào cướp làng mọi người phải đồng sức, đồng lòng giữ lấy tài sản. Tất cả đàn ông khoẻ mạnh đều phải tham gia bắt cướp. Hình thức báo cướp là hô hoán hoặc bắn súng. Tên cướp lấy được của cải và tháo chạy thì tất cả mọi người phải truy đuổi, trong đó người mất của sẽ là người đi đầu. Nếu người mất của tự nguyện để bị mất không truy đuổi nữa thì mọi người mới quay lại Giao. 

Trong trường hợp chống lại bọn trộm, cướp ai không may bị thương thì bản thân họ chạy chữa cho mình là chính; người trong giao chỉ có thể giúp thêm. Nếu không may bị tử vong, thì cộng đồng giao sẽ làm ma và chôn cất chu đáo. 

Các thành viên phải luôn có ý thức trong việc phát hiện những người có hành động khả nghi, và báo cho chủ làng biết. Nếu có khách lạ ngủ lại, chủ nhà phải có trách nhiệm đối với người khách đó, cả mặt an toàn cho khách và an ninh cho bản, những ai tìm cách trốn tránh việc giữ gìn an ninh thì được coi là bội ước lời thề trước Thủ ty trong lễ ăn ước. Họ phải chịu phạt vạ của giao bằng việc sửa soạn một bữa rượu khao làng. 

b-Bảo vệ mùa màng và việc chăn thả gia súc 
Vấn đề này được đem ra bàn rất kỹ trong ngày lễ "Nào xồng" và các nội dung được đề cập rất cụ thể. Vào thời gian gieo trồng, cấy hái các gia đình phải chăn dắt súc vật cho cẩn thận; chỉ được thả rông trong khu vực có quy định chung và phải có người trông nom. Nghiêm cấm việc chặt phá bãi chăn nuôi chung làm nương. Các gia đình gần nương không được thả rông lợn mà phải nhốt lại. Khi hạt giống mới được gieo hoặc khi lúa đã trổ bông thì gà vịt phải được nhốt trong chuồng. Nếu nhà nào vi phạm thì sẽ bị phạt theo lệ làng gồm các hình thức: phải đền bù thiệt hại bằng cách trả lại giống, trồng đền hay trả bằng tiền căn cứ vào mức thu hoạch được của vụ trước. 

Các gia đình đều được khai phá tự do đất đai nương rẫy, nhưng phải tuân theo các quy định chung của "giao". Nếu có ai đánh dấu một vùng đất nào đó, thì người đến sau không được tự ý phát nương làm rẫy nữa. Gặp cây gỗ to nếu có người đánh dấu khai thác trước thì người đến sau không được phép chặt, đốn. Người đó vô tình mà không biết mà cứ phát nương, cứ chặt cây thì thành quả lao động phải đem chia đôi. Nếu cố tình thì phải trả lại toàn bộ. 

Ai muốn canh tác trên mảnh đất của người khác thì phải xin phép người ấy. Người chủ đồng ý thì người xin thường biếu một ít quà (thành tâm như: chai rượu hoặc con gà.) cho người chủ mảnh đất dù nó đã được khai phá hay mới phát hiện. 

Đối với nương chuyên trồng cây thuốc phiện thì thời gian canh tác kéo dài và được coi là tài sản thừa kế từ đời này sang đời khác. Do đó, loại nương này mọi người không được trao đổi hoặc mượn người khác để canh tác cả khi bị bỏ hoá thì nó vẫn thuộc chủ sở hữu cũ. Nếu trong trường hợp phải chia nương thuốc phiện thì phải chia đều cho các đàn ông trong gia đình. Trong trường hợp này người cha thường cho người con trai út phần của mình theo tập quán, khi bố mẹ về già thường ở với con trai út. 

3. Luật Mường 

Trong các sách xuất bản có ba bản Luật Mường với các tên gọi khác nhau: Luật Mường (Mai Châu); Luật lệ Thái đen ở Thuận Châu; Luật lệ bản Mường (Mường Mụa-Mai Sơn). Các văn bản luật Mường này có độ dài ngắn khác nhau, cùng đề cập đến vấn đề chung của cộng đồng Mường, tuy nhiên mỗi bộ có những sắc thái riêng. 

- Trong ba bộ Luật Mường (Mường Mụa-Mai Sơn; Thuận Châu và Mai Châu) thì hai bộ Mường Mụa và Thuận Châu đều để những trang đầu tiên nói về gốc tích và dòng dõi của Mường và giới quý tộc của Mường (phìa, tạo). Thí dụ, Luật lệ Thái Đen ở Thuận Châu được mở đầu như sau: "Ngày xưa, người Thái Đen ở đất Hán, đưa nhau xuống "ăn" Mường Lò. Mường bản đầy người, Mường Lò trở nên "chật nơi ăn, hẹp nơi ở". Cụ chủ Lạng (Lạn) Chương họ Lò Cầm đã tập hợp được 12 họ người Thái: Lò, Ngần, Lò Nọi, Lường, Cà, Quàng, Tòng, Leo, Vi, Lù, La, Mè lên ở đất Thái như bây giờ; và tiếp sau đó là dòng dõi các chúa đất cho tới tận gần đây. 

Còn bộ Luật lệ Bản Mường (Mường Mụa-Mai Sơn) thì dành hẳn một phần gồm 22 điều (từ 1-22) đề kể truyện bản mường, cũng bắt đầu từ gốc Lạng Chương ở đất Mường Lò qua nhiều đời để đến Cằm Thạch (Cằm văn Oai-Bun Oai) cùng ba người con trai làm chủ đất Mường Mụa vào những năm 30 cho tới những năm 60 của thế kỷ này, tức là chúa đất cuối cùng của Mường Mụa. 

Qua các Luật Mường đều có ranh giới Mường, tức là xác lập quyền sở hữu công cộng về lãnh thổ Mường mà chúa đất là người đại diện. Bộ Luật Mường Mụa ghi rõ ranh giới của Mường qua các thời kỳ, các đời của chúa đất. Trong Mường lại chia thành các mường Phìa, Mường trong và Mường ngoại. Mường trong chia làm 4 Xổng và Mường ngoài chia làm 4 Mường: Mường Chanh, Mường Hung, Mường Chiềng Cang và Mường Bon. Riêng bản Luật Mường Mai Châu thì các mục về lai lịch Mường và ranh giới Mường lại không thấy nêu. 

- Hai bộ luật Mường Thuận Châu và Mai Sơn dành khá nhiều trang và Điều nói về tạo dựng quan lại, chức dịch và bổng lộc mà họ được hưởng. Ở bộ luật "Luật lệ bản mường" (Mường Mụa Mai Sơn) các điều từ Điều 8-30 quy định "lệ dựng tạo quan" và từ Điều 31-45 quy định về bổng lộc cho tạo quan. Còn Luật Thái Đen ở Thuận Châu (Mường Muổi) thì việc phong cấp bấc hàng Châu được quy định trong 5 Điều (23-27), quyền lợi của An nha, Phìa, Tạo, chức dịch được quy định từ Điều 28-69. Còn việc "Xin làm chức dịch" thì được nói rõ trong các Điều từ 70-88. 

Như vậy, trong Luật Mường của người Thái vấn đề cơ cấu quyền lực và kèm theo nó về các quyền lợi về vật chất và tinh thần cho quan lại, chức dịch được quan tâm hàng đầu. Tầng lớp Phìa, Tạo, Chức dịch đó tạo thành lớp người quý tộc, thống trị xã hội Thái, phân biệt rõ với đại đa số người bình dân tự do và các nông nô phụ thuộc khác. 

Tầng lớp quý tộc này, có tính chất cha truyền con nối, hình thành các dòng họ quý tộc như: Cầm, Bạc, Đá,... trong các hệ thống chức dịch của Bản Mường từ An pha, Phìa, Tạo, Xen (Tạo lộng, tạo bản) đến các chức dịch loại nhỏ khác cùng với ông Nho, ông Nghè, ông Chang giúp đỡ công việc phong tục tập quán, nghi lễ trong Bản Mường. 

Về quyền lợi, bổng lộc của các chức dịch từ to đến nhỏ đều phải ăn ruộng công của Mường với tư cách là phải đứng ra gánh vác việc Mường nên được dành phần ruộng. Tuỳ theo từng cấp bậc to, nhỏ họ còn được Bản Mường cấp cho người lao động, đến làm lao dịch theo thời vụ hay phục dịch trong gia đình chúa đất và các chức dịch. Ngoài ra, vào các dịp người dân săn được thú rừng, lâm sản quý hiếm (mật ong) đều phải biếu cho chức dịch, thường được quy định cụ thể trong luật Mường. Ở luật Mường: Thuận Châu dành hẳn các Điều từ 110-114 quy định về việc săn thú, mổ đại gia súc phải biếu chức dịch, hay từ Điều 115-120 quy định về việc đi làm công, cho chúa đất và cho quý tộc. 

Luật tục Mường Mụa và Mường Muổi còn có các Điều khoản về xin làm chức dịch hàng mường và các khoản tiện nhậm chức. Thí dụ, trong Điều 69 các Luật tục Mường Mụa quy định rõ, các chức dịch cấp thấp khi được cất nhắc và nhậm chức đều phải có một khoản tiền nhậm chức, một phần cho các nhân viên quan cấp trên, một phần nộp vào quỹ chung hàng mường. Tiền nhậm chức được chia thành lạng bạc. 

Cũng giống như Hương ước của người Việt, các bộ luật tục của các Mường người Thái đen rất chú ý đến phong tục nghi lễ ở phạm vi toàn Mường, bản cũng như ở trong mỗi gia đình. Trong ba bộ luật thì cả ba đều đề cập đến lễ nghi và phong tục. Tuy nhiên, trong Luật Mường Muổi Thuận Châu, thì vấn đề này được quy định trực tiếp và hệ thống hơn cả. 
Trước nhất, bộ luật dành cả cho Chương XI, bao gồm các Điều từ 138-150 quy định các chức quan trong phòng cúng lễ, và luật cúng ở Mường Muổi. Có 18 loại quan khác nhau lo việc cúng lễ hàng Mường, quyền lợi của họ được hưởng cũng như trách nhiệm của mỗi loại này. 

Trong Mường, đất-nước-rừng trong quan niệm của người Thái đều có thần linh, cai quản là một vật thiêng, chỗ nào cũng có ma phù hộ cho bản, cho Mường. Mường nào có khúc sông sâu suối lớn, nơi chứa đựng các loài cá, có núi rừng rợp bóng Bản Mường hay "Chiềng Ly-Mường Muổi có một ngọn núi mang tên nen (minh) Mường. Chân núi có chôn trụ cột ở Mường" và một ngọn núi khác mang tên Luông (rồng) là nơi cất dầu vò, chum tro người chết của tạo-chủ hồn mường và những người thuộc dòng dõi họ nhà Tạo".. Như vậy, trong tâm thức của người dân Thái và hầu hết người dân tộc thiểu số khác, thế giới tự nhiên quanh họ đều có thần lịnh, con người phải cúng thờ để cầu mong họ che chở. Về một phương diện nào đó, việc thiêng hoá tự nhiên này có tác dụng khách quan bảo vệ tự nhiên khỏi sự tàn phá vô ý thức cuả con người. 
Xuất phát từ quan niệm trên, ở Mường Thuận Châu hàng năm đều có cúng lễ được quy định rõ trong luật tục, đó là các nghi lễ: Lễ Xên cha, lễ cúng lớn nhất của Mường; Lễ Xên Mương; Lễ giải hạn cho toàn mường; Lễ cúng hồn chiêng; Lễ cúng tiền tôi tớ ma nhà; Lễ cúng cầu điều lành; Tế đen trắng, giết trâu đen, trâu trắng để tế thần núi, Đán Luông và chủ nước Nậm Bôm; Tế cửa sông Nổm Muổi, nơi trú ngụ của linh hồn tổ tiên họ tạo, cũng là tổ tông người Thái Đen; Luật tục cũng quy định rõ các khoản thu chi, chi phí cho các nghi lễ kể trên. Ngoài ra trong luật Mường Thuận Châu cũng có các điều luật về cũng lễ trong mỗi gia đình người Thái. 

Nếu Luật lệ Mường Mụa-Mai Sơn và Thuận Châu (Mường Muổi) dành phần lớn điều luật cho việc trình bày lai lịch bản mường, ranh giới mường, hệ thống quan lại, chức dịch và các quyền lợi của họ, các nghi lễ,.. thì ở bộ luật Mường Mai Châu các vấn đề trên ít hay không được đề cập tới mà nhằm vào quy định các điều cấm và các hình thức xử phạt đối với những người vi phạm điều cấm đó. Có lẽ đây là bộ luật quy định chi tiết và kỹ lưỡng nhất các mối quan hệ cộng đồng, một trong những lĩnh vực cơ bản nhất đảm bảo sự cân bằng trong sinh hoạt của người dân trong bản mường. 
Trong bộ luật Mường Mai Châu, trước khi trình bày 17 hình thức phạm tội và hình phạt, người ta dành hẳn phần đầu tiên nói về 47 loại người trong Mường. Đây là điều không thể có trong bộ luật Mường Muổi và Mường Mụa. Đó là các loại người: ăn trên, ăn trộm, ..trong quan niệm người Thái thì tất cả 47 loại người này có thể chia thành hai loại: người tốt và kẻ xấu và thái độ của cộng đồng (thông qua luật tục) đối với từng loại người đó như thế nào. Đây là nét độc đáo trong quan niệm dân gian, vừa mang tính đạo đức ứng xử và phần nào mang tính luật pháp. 
Luật Mường Mai Châu trình bày các điều luật về các lĩnh vực sau: Luật tranh chấp ruộng và nguồn nước; Luật về dựng vợ và gả chồng; Luật để tang chồng; Luật về bỏ vợ bỏ chồng; Luật vợ chồng bỏ nhau; Luật về người chết (tự tuyệt); Luật đánh nhau chết; Luật di dân ở làng khác; Luật giết người không cólệnh của Tạo chu; Luật về ăn cắp; Luật đánh người; Luật với người chửi cay nghiệt; Luật trộm yêu; Luật chăm sóc vợ chồng khi đau ốm; Luật nuôi con; Luật tạo lấy vợ; Luật về tạo phạt vạ. 

Trong lĩnh vực kể trên, đặc biệt có hai lĩnh vực mà bộ luật này quy định một cách kỹ lưỡng và chi tiết nhất đó là tội ăn cắp và tội trộm yêu. Về tội ăn cắp có 169 Điều riêng rẽ, quy định về từng trường hợp ăn cắp và hình phạt đối với tội đó, thí dụ: 

"Ai ăn cắp mạ đã ngâm phải phạt 3 lạng bạc, kèm theo rượu, lợn, phải cúng vía cho chủ mạ 5 đồng cân bạc và trả lại mạ đã lấy". 

"Ai ăn cắp cá chua, phải phạt 5 lạng bạc, kèm theo rượu, trâu, phải cúng vía cho chủ cá một lạng bạc và trả số cá đã lấy" 

Với tội yêu bất chính (trộm yêu-Lặc mặc) có tới 108 Điều cụ thể về các trường hợp trộm yêu khác nhau và kèm theo đó là hình thức xử phạt, thí dụ: "Trộm yêu với bác ruột còn con gái, nếu bắt được, phạt trai 25 lạng bạc, gái 25 lạng, cả trai lẫn gái mỗi bên mất ba lạng, kèm theo rượu, lợn để cúng vía cho cả họ" hay "Trộm yêu chị vợ còn con gái, nếu bị bắt được, phạt trai 25 lạng bạc, gái 25 lạng, phạt trai cúng vía cho Lung ta (bên nhà vợ)" 

Về tội chửi cay nghiệt người khác cũng được phân thành nhiều trường hợp cụ thể để cho dễ xét xử, như: chửi cậu, chửi dì,...(25 trường hợp). Từ các vấn đề trên, các nhà nghiên cứu đi sâu vào nghiên cứu tại sao và trong hoàn cảnh xã hội nào mà trong bộ luật Thái đen Mai Châu này lại quy định hết sức chi tiết về các tội trộm yêu, ăn cắp, chửi cay nghiệt,...mà các bộ luật Mường khác không chú ý tới. Đây cũng là kinh nghiệm của cha ông xưa khi soạn thảo Luật tục và Hương ước là các quy định hết sức cụ thể, rõ ràng, nên tạo điều kiện ngăn ngừa và xử lý người phạm tội. 

Phần đạo làm người 
Phần đạo lý làm người là tập hợp các câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao, câu nói cửa miệng dưới dạng văn vần với mục đích giáo dục và hường dẫn ứng xử của con người. Rõ ràng đây là phần ít mang tính "luật", thậm chí cả tính "tục lệ" nữa, mà thuần tuý chỉ là các quy ước, chuẩn mực ững xử cá nhân này mà giải quyết tốt, thì sẽ nuôi dưỡng nền tảng đạo đức để khuyến khích cái thiện, hạn chế cái xấu, cái ác. Đây cũng là nét đặc trưng quan trọng nhất của luật tục phân biệt với pháp luật, mà nếu chúng ta biết cách phát huy thì sẽ góp phần vào việc điều hoà các quan hệ xã hội trong cộng đồng. 
4. Luật tục Thái 
a- Sự hình thành và phát triển 
Cũng giống như ở người Việt, Luật tục của người Thái phần lớn đã được văn bản hoá và thường mang một cái tên chung là "Hịt hoỏng" (Hịt hoỏng bản mường), mà khi dịch ra tiếng Việt có lúc là "Phong tục tập quán", "Lệ tục", "Lệ", thậm chí là "Luật" nữa. 

Tuy vậy, cho đến nay chưa xác định rõ đâu là ranh giới Luật tục Thái. Công trình khoa học đầu tiên ít nhiều đề cập đến vấn đề này là cuốn "Tư liệu về lịch sử và xã hội dân tộc Thái" của Đặng Nghiêm Vạn (chủ biên), thì các Lệ và Luật Mường Lai Châu và tục Lệ người Thái đen ở Thuận Châu, là thuộc phạm vi Luật tục. Có thể nói rằng, hầu như mỗi Mường của Thái xa xưa đều có bản Luật lệ bản mường (Hịt khoong bản mường), tức là các quy định chung về ranh giới mường (chia Bản, chia Mường) về hệ thống bộ máy quản lý, về quyền sở hữu, về hôn nhân gia đình, về nghi lễ và hội hè, về tội phạm và các hình thức xét xử và trừng phạt,... mà về mặt nào đó mang tính chất của dân luật và hình luật. 
Một hình thức nữa của người Thái mang tính chất như là một Lệ tục hay phong tục, đó là quy định hành vi của mỗi cá nhân (quan côn sơn), các quy định về tang ma, cưới xin, nghi lễ cúng bái... về loại này , yếu tố luật rất mờ nhạt, mà nói rõ hơn là yếu tố "tục", "lệ", gọi chung là Lệ tục. Loại Lệ tục này tuy đã được văn bản hoá, nhưng ranh giới của nó với phong tục tập quán chưa được thành văn cũng rất khó phân biệt. 
Phần "Tục lệ cưới xin người Thái Đen ở Tây Bắc" 
Văn bản tục lệ Thái đen ở Mường La gồm hai phần: 1) Tạo lấy nàng (vợ); 2) Trai gái họ dân lấy vợ chồng, trong đó phần cưới xin của dòng họ Tạo được trình bày kỹ lưỡng, chi tiết và được coi như là một tập tục tiêu biểu cưới xin của người Thái. Còn tập tục cưới xin của họ dân chỉ được trình bày giản lược. 

Tạo lấy nàng (vợ) được coi là việc hệ trọng của Bản Mường, bởi vì đó là việc xây cái "gốc" cho Bản Mường. Nàng sẽ sinh ra dòng họ quý tộc tiếp tục làm Phìa, An nha là chủ bản mường. Nàng là nàng dâu nuôi dưỡng cha mẹ chồng, tục lệ cưới xin của Tạo và nàng trải qua nhiều nghi thức: 

-Tục "mở gói ăn hỏi" 

-Lệ "hỏi dứt lời, dạm dứt giá" 

-Lệ "dẫn trai lên làm rể ở quản" 

Tục lệ tang ma của người Thái Đen 
Bản tục lệ này có độ dài 145 trang đánh máy vi tính khổ A4, song ngữ Thái -Việt . Văn bản dưới dạng đan xen văn xuôi và văn vần trong đó những đoạn văn vần chiếm số lượng trang lớn hơn và thường đó là những bài khấn , bài hát kể; các đoạn văn xuôi thường là các đoạn mô tả, giải thích mà có lẽ đó là những lời hát thêm thắt vào của người sưu tầm và ghi chép thành văn bản. Các đoạn văn vần thì số chữ một câu hay luật bằng trắc cũng không theo một quy luật nhất định nào. Có lẽ đây chưa phải là thơ ca mà chỉ là lời nói vầnmột hình thức trung gian giữa ngôn ngữ thường ngày và ngôn ngữ thơ ca mà thôi. 

Bản tục lệ tang ma Thái Đen trình bày các nghi thức tang lễ theo thứ tự từng ngày, từ ngày thứ nhất đến ngày thứ năm , sáu kết thúc tang lễ. 

Tục lệ tang ma Thái Trắng. 
Văn bản "Tục lệ tang ma Thái Trắng" không trình bày các bước tang ma như của người Thái Đen, mà chỉ là hai bài hát kể: Khóc điếu có nội dung tương tự như bài hát tiễn hồn của người Thái Đen. Bài"Phần chia các hồn" nói về việc sau khi người chết, các hồn ma trong thân xác thoát ra đi về các nơi khác nhau. Có thể coi đây như là tài liệu tham khảo để tìm hiểu. 

Nhận xét 
Luật tục Thái là công cụ để điều hành xã hội bản mường cổ truyền, nó đề cập đến nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội và chính ở đó có các nét đặc thù cở bản, bản sắc văn hoá được thể hiên một cách tập trung và rõ nét. Những sắc thái và bản sắc văn hoá Thái được thể hiện trong luật tục qua các khía cạnh sau 

- Qua luật tục Thái chúng ta có thể tìm hiểu về ngôn ngữ, vốn và hình thức tư duy của người Thái. Đó là hình thức lời nói vần, các hình thức hát kể, hát khóc, một kiểu tư duy cụ thể đầy hình tượng. Văn tự được dùng trong luật tục là văn tự cổ, ngày nay còn có ít người đọc được và thông hiểu. Tuy nhiên, so với tập tục truyền miệng của các tộc người chưa có chữ viết (Êđê, Mnông,...) thì dù sao luật tục Thái cũng đã có văn bản hoá và được lưu truyền dưới dạng văn bản, do vậy hình thức ngôn ngữ của nó khá chặt chẽ, ngắn gọn và chi tiết hơn. 

- Luật tục Thái chứa đựng nguồn tư liệu phong phú về tín ngưỡng, nghi lễ, phong tục của tộc người. Đây là phong tục, lệ tục được hình thành từ lâu đời, được định hình và cố định lại dưới dạng lệ tục. Đó là những tập quán mang nặng tính dân tộc Thái, tính hệ thống rất cao và tính nhân đạo rất lớn. Đó cũng là tư liệu quý giúp chúng ta hiểu và khai thác những nét đẹp của phong tục cổ truyền để xây dựng một phong tục mới hiện nay, nhất là cưới xin và ma chay. 

- Tổ chức xã hội theo Bản Mường là mô hình xã hội rất đặc thù của người Thái. Cơ cấu xã hội này phù hợp với môi trường sống là thung lũng, với trình độ phát triển xã hội tiền nhà nước, để lại dấu ấn sâu đậm trong cách suy nghĩ, ứng xử và quan hệ xã hội của tộc người này. Cơ cấu xã hội này, cũng có tác động nhiều tới đời sống xã hội người Thái hiện nay. Có thể coi đó là một nét nổi bật của bản sắc văn hoá Thái mà luật tục bản mường đã ghi lại một cách hoàn chỉnh. 

Với tư cách là bộ "luật" của Bản Mường, luật tục là công cụ điều hành các quan hệ xã hội, là sự tổng hợp quan trọng nhất tri thức về sự quản lý cộng đồng của tiền nhân. Tất nhiên, các quy định về quản lý cộng đồng trong luật tục này cho đến ngày nay nhiều điều đã lỗi thời, không còn phù hợp nữa, nhưng những tri thức của người xưa về quản lý cộng đồng tại Bản Mường cũng là một kho vốn tri thức, bài học quý giá cho hiện nay. 

Đó là việc hình thành và chuẩn hoá các chuẩn mực của hành vi ứng xử cuả mỗi cá nhân trong cộng đồng, phân biệt rõ đúng sai, tốt xấu. Luật Mường nêu rõ 47 loại người và nêu rõ hành vi của họ. Đây là một thứ quy chuẩn xã hội, có tác dụng hướng dẫn hành vi của mỗi cá nhân trong cộng đồng. 

Sự kết hợp hình phạt theo luật tục và các hình thức giáo dục dạo đức, thông qua các lời răn dậy, qua dư luận xã hội. Sự kết hợp này không chỉ xử lý tốt các sai phạm dã xảy ra và có tác dụng ngăn ngừa. 

- Luật tục Thái quan tâm đặc biệt tới quyền sở hữu, quyền sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Mà về phương diện nào đó việc xác định quyền sở hữu công cộng của Bản Mường và quyền quyết định cá nhân là một trong những nhân tố quan trọng góp phần quản lý tốt sử dụng hợp lý tài nguyên đất, rừng...Các quy định về luật tục bảo về nguồn nước, rừng cấm, rừng đầu nguồn,...theo hướng khai thác hợp lý hơn các nguồn tài nguyên này một cách bền vững. 

Trong Luật Mường, các vấn đề quan hệ nam nữ, quan hệ hôn nhân gia đình, li dị,...bên cạnh những mặt lỗi thời, lạc hậu vẫn có những điểm chúng ta cần học hỏi, tiếp thu để xây dựng quan hệ xã hội mới hiện nay. Chỉ riêng trong bộ Luật Mường người Mai châu dịnh ra 47 loại người với những tính cách và hành vi của họ là những chuẩn mực mang tính trường tồn. 

Hiện tại, ở miền xuôi việc kế thừa mặt tích cực của Hương ước cũ để xây dựng Hương ước ở nông thôn đã đạt kết quả tốt. Đặc biệt, năm 1998 Chính phủ ra nghị định chỉ đạo và hướng dẫn việc kế thừa mặt tích cực của Tập tục và Hương ước để xây dựng Quy ước nông thôn mới, dân chủ hoá ở cơ sở. Ngày nay, ở một số Bản làng dân tộc đã có chủ trương lựa chọn những mặt tích cực của luật tục để xây dựng một Hương ước mới cho buôn làng miền núi. 
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